Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
[bookmark: _Hlk154743134]1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên gói thầu: Mua văn phòng phẩm, vật tư tiêu hao tại Trường phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao thành phố Cần Thơ năm 2025 – 2026.
- Chủ đầu tư: Trường phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao thành phố Cần Thơ.
- Địa điểm thực hiện dự án: Khu Liên hợp Thể dục Thể thao Bãi Cát, Phường Cái Khế, TP Cần Thơ
- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày.
- Hình thức chọn thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
- Nhà thầu phải đảm bảo tính chính xác của các thông tin về hàng hoá do mình cung cấp. Chủ đầu tư có quyền từ chối không chấp nhận hàng hóa không có nguồn gốc rõ ràng hoặc có nguồn gốc không đúng với cam kết trong E-HSDT, không đảm bảo chất lượng hoặc vi phạm các chính sách có liên quan do Nhà nước ban hành như hải quan, thuế, môi trường...
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (hoặc tương đương)

	I
	BỘ MÔN TAEKWONDO:  22 người (HLV: 03 ; VĐV: 19)

	A
	Dụng cụ tập luyện và thi đấu

	01
	Giày, vớ tập
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải
· Quy cách: Thiết kế ôm chân, tính năng thoáng khí, logo ép cắt độc đáo, đế Falong siêu nhẹ và độ đàn hồi cao
· Size: Theo yêu cầu Chủ đầu tư


	02
	Vớ
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải dệt kim, 100% cotton
· Quy cách: Dày dặn, mềm, không dão, không xù lông, đi lên cực chất


	03
	Quần áo tập thể lực
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải polyester, co giãn 4 chiều. Vải thấm hút mồ hôi, ít nhăn, nhanh khô ngăn ngừa quần áo bám dính cơ thể và hạn chế mùi tạo cảm giác dễ chịu khi vận động cường độ cao
· Size: Theo yêu cầu Chủ đầu tư

	04
	Vợt đá đôi
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Modle: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Kích thước: Khoảng (38 x 18)cm
· Chất liệu: Da bên ngoài bằng da PU đường may chắc chắn và độ bền cao

	05
	Bịt răng tập luyện
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Modle: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Nhựa mềm trong suốt định hình hàm răng

	06
	Võ phục tập luyện 
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải (55% cotton, 45% polyester)
· Quy cách: Áo tay dài, quần dài, màu trắng, cổ viền đen
· Size: 130cm – 190cm

	B
	Dụng cụ thi đấu

	01
	Võ phục thi đấu
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải (55% cotton, 45% polyester)
· Quy cách: Áo tay dài, quần dài, màu trắng, cổ viền đen
· Size: 130cm – 190cm

	02
	Võ phục thi quyền
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải (55% cotton, 45% polyester)
· Size: 130cm – 190cm
· Trọng lượng: Khoảng 800g ~ 1.000g/bộ
· Quy cách: Cấu trúc vải mỏng nhẹ, thoáng khí, chắc chắn, lâu bền, cổ viền đen, có đai lưng màu đen đỏ, quần xanh

	03
	Bảo hộ tay chân
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Da PU và vải dệt
· Màu sắc: Trắng
· Size: S/M/L/XL


	04
	Ván công phá (Quyền)
· Xuất xứ:
· Hàng gia công
· Hàng mới 100%
· Chất liệu: Gỗ

	05
	Bao tay
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải thun 4 chiều + Simily
· Size: Theo yêu cầu Chủ đầu tư


	II
	BỘ MÔN XE ĐẠP: 9 người (HLV: 01; VĐV: 8)

	A
	Dụng cụ tập luyện + Thi đấu

	1
	Giày tập thể lực
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải
· Quy cách: Thiết kế ôm chân, tính năng thoáng khí, logo ép cắt độc đáo, đế Falong siêu nhẹ và độ đàn hồi cao
· Size: Theo yêu cầu Chủ đầu tư

	2
	Vớ
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải dệt kim, 100% cotton
· Quy cách: Dày dặn, mềm, không dão, không xù lông, đi lên cực chất

	3
	Quần áo đồng phục
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải polyester, co giãn 4 chiều. Vải thấm hút mồ hôi, ít nhăn, nhanh khô ngăn ngừa quần áo bám dính cơ thể và hạn chế mùi tạo cảm giác dễ chịu khi vận động cường độ cao
· Size: Theo yêu cầu Chủ đầu tư

	4
	Nón đua
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Đệm mút EPS 205T hoặc tương đương. Dây khoá của hãng ITW hoặc tương đương. Lớp phủ Polycarbonate vỏ ngoài dầy 01mm. Dây ràng sử dụng vật liệu Nylon + Tedoron điều chỉnh được, dạng chữ Y có khoá. Công nghệ sơn UV thân thiện với môi trường. Đệm lót sử dụng vật liệu Spandex
· Size: Theo yêu cầu Chủ đầu tư

	5
	Quần áo tập xe size 3,4
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải polyester, dệt kim mỏng
· Size: Số 3, 4

	6
	Giày đua
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Phần trên của giày được làm từ Politex, Technomicro hoặc nỉ bền chắc, có các lỗ thông hơi và lưới để tăng độ thoáng khí và thoải mái. Đế giày thường được làm từ sợi carbon hoặc nylon gia cố
· Size: Theo yêu cầu Chủ đầu tư

	7
	Yên xe
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Sợi carbon + in 3D, có tính năng thoáng khí

	8
	Sên xe ( 11)
· Xuất xứ: 
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Thép
· Trọng lượng: Khoảng 267g


	9
	Võ xe tập luyện
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuât hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Cao su
· Quy cách: Thiết kế gai lốp mịn tạo tương tác tốt giữa lốp và bề mặt đường

	10
	Ruột xe tập luyện
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuât hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Cao su
· Kích thước (chu vi x độ rộng bánh): 700×18/25c
· Quy cách: Ruột sử dụng van FV(Pháp), với chiều dài van 60mm
· Trọng lượng: Khoảng 66g


	11
	Líp xe
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Thép
· Trọng lượng: Khoảng ~ 306g
· Số răng:
+ 12 -  25, 11 – 18, 11 – 30 sử dụng cho cage ngắn
+ 11 – 32, 11 – 34 sử  dụng cho cage dài
· Tốc độ: 11 tốc độ

	12
	Rulô 3 ống
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất: 
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu Thép sơn tĩnh điện cao cấp
· Kích thước: Khoảng (145×51,5×10,5)cm
· Trọng lượng: Khoảng 8,3kg
· Thích hợp cho tất cả các dòng xe có kích cỡ bánh từ 24-29 inch và 700c
· Kích thước khi thu ngắn nhất để cất là 61,5cm rất gọn

	III
	BỘ MÔN ĐIỀN KINH: 36 người (HLV: 04; VĐV: 32)

	A
	Dụng cụ tập luyện

	1
	Giày nhẹ - mềm – đàn hồi tốt
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải
· Quy cách: Thiết kế ôm chân, tính năng thoáng khí, logo ép cắt độc đáo, đế Falong siêu nhẹ và độ đàn hồi cao
· Size: Theo yêu cầu Chủ đầu tư

	2
	Vớ
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải dệt kim, 100% cotton
· Quy cách: Dày dặn, mềm, không dão, không xù lông, đi lên cực chất 

	3
	Quần áo đồng phục
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải polyester, co giãn 4 chiều. Vải thấm hút mồ hôi, ít nhăn, nhanh khô ngăn ngừa quần áo bám dính cơ thể và hạn chế mùi tạo cảm giác dễ chịu khi vận động cường độ cao
· Size: Theo yêu cầu Chủ đầu tư 

	4
	Quần áo tập luyện (thun 4 chiều) 
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100% 
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải thun co dãn 4 chiều
· Size: S – 3XL
· Chất liệu: Vải polyester, co giãn 4 chiều. Thoáng khí, thấm hút mồ hôi, giúp vận động viên tạo sự thoải mái trong lúc  tập luyện và thi đấu
· Quy cách: Quần  ngắn, áo sát nách
· Màu: Xanh – đỏ - cam 

	5
	Dây thun đen
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Cao su đàn hồi

	6
	Đồng hồ bấm giờ 100 lap
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Có dây đeo cổ
· Màn hình 8 số, 3 dòng: Hiện giờ - phút – giây và ngàn giây
· Công suất đo: 9 giờ, 59  phút, 59.000 giây (10 giờ)
· Đơn vị đo: 1/1.000 giây
· Chế độ ghi:  Thời gian gộp, thời gian lập,  thời gian  tách lẻ,  giờ và ngày tháng hiện tại
· Nhớ được 100 thời điểm tạm dừng (100 Lap) và 2 nhóm hiển thị
· Độ chính xác: 1/100s
· Pin: CR – 2032, 5 năm

	10
	Dây nhảy
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Độ dài: 2,6 – 3m
· Đường  kính:  12mm
· Cân nặng:  350gr -  400gr
· Màu sác:  Xanh – đỏ
· Quy  cách: Được đựng  trong  túi nilong  trong suốt

	11
	Bàn đạp xuất phát
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Thép tấm 8mm, bàn  đạp là miếng  đệm cao su  màu
· Kích thước: Khoảng  Tổng chiều dài của  thân chính là  835mm, kích thước bàn đạp (130 x  220)mm, khả năng điều chỉnh bàn đạp lên tới 21cm và tối thiểu là 16cm
· Trọng lượng sản phẩm: ~14kg
· Cách sử dụng và hiệu quả:
1. Thân khung chính của bộ khởi động được dập và hàn bằng các tấm thép dày 8mm
2. Bề mặt của ván để chân được làm lõm để phù hợp với gai của vận động viên
3. Vị trí tương đối của 2 tấm chân có thể điều chỉnh qua lại
4. Phần dưới  của  bảng chỉnh của bộ khởi động đuuợc trang bị đinh để cố định trên đường băng đảm bảo bộ khởi động không di chuyển trong quá trình sử dụng, ổn định và đinh không làm hỏng đường băng
5. Xử lý bề mặt: Phun
6. Sản phẩm được Chứng nhận điền kinh Thế giới (WA) phê duyệt, đáp ứng các yêu cầu của cuộc thi

	12
	Thảm khởi động 5ly
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Xốp
· Độ dày: 5ly
· Kích thước: Khoảng 175cm
· Chất liệu và quy cách: Chiết xuất từ cao su thiên nhiên kết hợp với phụ gia tạo ra sản phẩm an toàn cho người sử dụng, thân thiện với môi trường. Mặt trên có họa tiết hoa văn nhẹ nhàng, mặt dưới được thiết kế dạng sần chống trơn trượt và có logo thương hiệu và tính thẩm mỹ cao

	13
	Bộ ván giậm nhảy xa
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Nhựa tổng hợp
· Dài: 1,21 – 1,23m
· Rộng: 18 – 32cm
· Quy cách: bảng cân bằng được trang bị sáu chân điều chỉnh và hai điều chỉnh hạn chế bên cạnh để loại bỏ bất kỳ chuyển động trong khay và đảm bảo phù họp với tuôn ra cho các bảng vớt và văng. Gỗ ván và ván ép được chế tạo từ gỗ dán, đóng kín và sơn phủ ngoài bằng men. Tấm đệm tổng hợp là polyurethane với 1 lớp vỏ bằng gỗ dán
· Sản phẩm đạt chuẩn IAFF hoặc tương đương
· Có chứng nhận CO và chứng nhận sản phẩm CQ

	14
	Dây thun tập thể lực
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Cao su độ đàn hồi cao
· Chịu lực: 60 – 150LB

	15
	Bóng đặc 5 kg
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Cao su đặc, vỏ có hạt nổi, làm tăng độ bám dính
· Trọng lượng: Khoảng 5kg

	16
	Bóng đặc 4 kg
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Khối lượng: 4kg
· Chất liệu: Cao su đặc, vỏ có hạt nổi, làm tăng độ bám dính

	17
	Bóng đặc 3 kg
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Khối lượng: 3kg
· Chất liệu: Cao su đặc, vỏ có hạt nổi, làm tăng độ bám dính

	18
	Bóng đặc 2 kg
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Khối lượng: 2kg
· Chất liệu: Cao su đặc, vỏ có hạt nổi, làm tăng độ bám dính

	19
	Bóng đặc 1 kg
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Khối lượng: 1kg
· Chất liệu: Cao su đặc, vỏ có hạt nổi, làm tăng độ bám dính

	21
	Cây sào nhảy sào
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Sợi CARBON và S-glass trọng lượng nhẹ
· Công nghệ: Pacer COMPOSITE hoặc tương đương
· Tiêu chuẩn: IAAF hoặc tương đương
· Có giấy chứng nhận CO và chứng nhận chất lượng CQ

	B
	Dụng cụ thi đấu

	1
	Giầy đinh thi đấu
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Loại: Giầy đinh
· Chất liệu và quy cách:
+ Đế giày nhựa dẻo cao cấp, đinh giày làm bằng thép pha kẽm
+ Thân giày được thiết kế baneg vải và nylong tổng hợp
+ Loại giày chuyên sử dụng trong tập luyện và thi đấu, giúp vận động viên nâng cao sức mạnh
· Size: Theo yêu cầu Chủ đầu tư

	2
	Vớ
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải dệt kim, 100% cotton
· Quy cách: Dày dặn, mềm, không dão, không xù lông, đi lên cực chất

	3
	Quần áo thi đấu thun 4 chiều
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100% 
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải thun co dãn 4 chiều
· Size: S – 3XL
· Chất liệu: Vải polyester, co giãn 4 chiều. Thoáng khí, thấm hút mồ hôi, giúp vận động viên tạo sự thoải mái trong lúc  tập luyện và thi đấu
· Quy cách: Quần  ngắn, áo sát nách
· Màu: Xanh – đỏ - cam

	IV
	BỘ MÔN CỜ VUA: 20 người (HLV: 01; VĐV: 19)

	A
	Dụng cụ tập luyện

	1
	Giày tập
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải
· Quy cách: Thiết kế ôm chân, tính năng thoáng khí, logo ép cắt độc đáo, đế Falong siêu nhẹ và độ đàn hồi cao
· Size: Theo yêu cầu Chủ đầu tư

	2
	Vớ
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải dệt kim, 100% cotton
· Quy cách: Dày dặn, mềm, không dão, không xù lông, đi lên cực chất

	3
	Quần áo đồng phục
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải polyester, co giãn 4 chiều. Vải thấm hút mồ hôi, ít nhăn, nhanh khô ngăn ngừa quần áo bám dính cơ thể và hạn chế mùi tạo cảm giác dễ chịu khi vận động cường độ cao
· Size: Theo yêu cầu Chủ đầu tư 

	B
	Dụng cụ thi đấu

	1
	Quần áo thi đấu (có in tên Trường)
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất: Sức sống mới 
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu và quy cách: Quần màu đen vải kaki có túi, áo sơ mi trắng tay ngắn có in logo tên trường
· Size: Theo yêu cầu Chủ đầu tư

	V
	BỘ MÔN JUDO: 25 người (HLV: 02  VĐV: 23)

	A
	Dụng cụ tập luyện

	1
	Dây nhảy loại tốt
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Độ dài: 2,6 – 3m
· Đường  kính:  12mm
· Cân nặng:  350gr -  400gr
· Màu sác:  Xanh – đỏ
· Quy  cách: Được đựng  trong  túi nilong  trong suốt

	2
	Giày thể lực
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải
· Quy cách: Thiết kế ôm chân, tính năng thoáng khí, logo ép cắt độc đáo, đế Falong siêu nhẹ và độ đàn hồi cao
· Size: Theo yêu cầu Chủ đầu tư

	3
	Vớ
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải dệt kim, 100% cotton
· Quy cách: Dày dặn, mềm, không dão, không xù lông, đi lên cực chất

	4
	Quần áo đồng phục
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải polyester, co giãn 4 chiều. Vải thấm hút mồ hôi, ít nhăn, nhanh khô ngăn ngừa quần áo bám dính cơ thể và hạn chế mùi tạo cảm giác dễ chịu khi vận động cường độ cao
· Size: Theo yêu cầu Chủ đầu tư 

	5
	Võ phục Trắng 25 bộ
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải bố gai (100% cotton), tỷ trọng 750gr/m²
· Quy cách: Áo tay dài, quần dài, có đai thắc lưng màu đen
· Màu sắc: Trắng
· Size: Theo yêu cầu Chủ đầu tư

	6
	Võ phục Xanh dương 23 bộ
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải bố gai (100% cotton), tỷ trọng 750gr/m²
· Quy cách: Áo tay dài, quần dài, có đai thắc lưng màu đen
· Màu sắc: Xanh dương
· Size: Theo yêu cầu Chủ đầu tư

	7
	Đai
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Polyester + EVA
· Quy cách: Màu cam, viền vàng, có in logo

	8
	Dây thun vào đòn
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Thun co dãn loại tốt
· Chiều dài: 2,2m – 2,5m
· Đường kính: 4,5cm

	9
	Dụng cụ vác qua vai
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu và quy cách: Là một dạng túi cát được dùng như một vật nặng để tập thể hình, có hình dạng bán nguyệt giống cái sừng trâu và được bọc bên ngoài bằng da PU

	10
	Tạ tay (set 8 cặp từ 2,5kg-20kg)
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nahf sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Tạ gan bọc cao su
· Trọng lượng: Khoảng 2,5kg , 5kg, 7,5kg, 10kg, 12,5kg, 15kg, 17,5kg, 20kg

	11
	Dây leo chuyên 20m
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải bố dày
· Chiều rộng: 35cm
· Quy cách: Cạnh ngoài 4 lớp vải dày 4,5cm làm tay nắm
· Màu sắc: Trắng hoặc xanh

	B
	Dụng cụ thi đấu

	1
	Logo liên đoàn Judo Việt Nam
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải dù in họa tiết
· Đường kính, nội dung: Theo yêu cầu Chủ đầu tư

	2
	Băng thun vai (loại tốt)
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Nylon, SBR
· Quy cách: Bề mặt mịn không gây kích ứng da. Dây đai tùy chỉnh theo vòng ngực và vai cho phù hợp cường độ tập luyện

	3
	Băng thun gối (loại tốt)
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Nylon, Spring, Silica Gel
· Quy cách: Hệ thống 3 dây đai, 5 điểm cố định giữ đầu gối luôn ở vị trí đúng. 4 thanh lò xo xoắn trợ lực đầu gối khi đập bóng, đập cầu. Mặt trong được thiết kế nhiều lỗ thoáng khí

	4
	Băng thun Khuỷu (loại tốt)
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Nylon, Spandex, Latex Filament
· Quy cách: Độ dày vừa phải đảm bảo hiệu quả giảm đau khi chấn thương. Mặt trong là dải Silicone chống trượt. Sợi vải mềm, dệt căng 4 chiều 

	5
	Băng thun gót (loại tốt)
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Nylon, Spandex filament
· Quy cách: 4 dải sóng Silicone chống trơn trượt. Móc giữ gót chân giúp việc đeo dễ dàng hơn. Mỏng nhẹ có thể đi được bên trong giày

	6
	Võ phục Trắng
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải bố gai (100% cotton), tỷ trọng 750gr/m²
· Quy cách: Áo tay dài, quần dài, có đai thắc lưng màu đen
· Màu sắc: Trắng
· Size: Theo yêu cầu Chủ đầu tư 

	7
	Võ phục Xanh dương 
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải bố gai (100% cotton), tỷ trọng 750gr/m²
· Quy cách: Áo tay dài, quần dài, có đai thắc lưng màu đen
· Màu sắc: Xanh dương
· Size: Theo yêu cầu Chủ đầu tư

	8
	Túi chờm đá
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất: 
· Model:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu và quy cách:
+ Bên ngoài là vải cao su, bên trong có tấm lót tiện dụng
+ Lớp vải mềm mại để chườm, cao su cao cấp không gây độc hại
+ Lớp lót TPU công nghệ cao, không nhỏ giọt hoặc rò rỉ ra bên ngoài

	9
	Băng keo chuyên dụng
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải không co dãn, 1 mặt có lớp keo dính cố định
· Kích thước (R x D): (26cm x 5m)

	10
	Đồ ép cân
· Xuất xứ: 
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải PVC
· Quy cách: Dùng để tập luyện giúp cơ thể tiết mồ hôi vì khả năng giữ nhiệt cao, thoải mái di chuyển, dễ dàng sử dụng và bảo quản vệ sinh
· Size: M – 2XL

	11
	Băng keo dán cơ
· Xuất xứ:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải co dãn, 1 mặt có lớp keo dính cố định
· Kích thước (R x D): (5cm x 5m)

	12
	Áo thun trắng lót trong
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hang mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: 100% cotton thấm hút mồ hôi
· Quy cách: Áo cổ tròn, ngắn tay, màu trắng
· Size: Theo yêu cầu Chủ đầu tư

	VI
	BỘ MÔN BÓNG RỔ: 10 người (02 HLV; 08 VĐV)

	A
	Dụng cụ tập luyện 

	1
	Giày thể lực
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải
· Quy cách: Thiết kế ôm chân, tính năng thoáng khí, logo ép cắt độc đáo, đế Falong siêu nhẹ và độ đàn hồi cao
· Size: Theo yêu cầu Chủ đầu tư

	2
	Vớ
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải dệt kim, 100% cotton
· Quy cách: Dày dặn, mềm, không dão, không xù lông, đi lên cực chất

	3
	Quần áo đồng phục
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải polyester, co giãn 4 chiều. Vải thấm hút mồ hôi, ít nhăn, nhanh khô ngăn ngừa quần áo bám dính cơ thể và hạn chế mùi tạo cảm giác dễ chịu khi vận động cường độ cao
· Size: Theo yêu cầu Chủ đầu tư

	4
	Giày tập
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Quy cách: Với công nghệ phần trên giày thiết kế vải lưới thoáng mát, với ưu điểm phần trên thoáng khí, đế giày cao tôn dáng dễ phối đồ, chống mài mòn, giảm chấn

	5
	Quần áo tập 
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Polyester, co giãn 4 chiều, vải thấm hút mồ hôi

	6
	Bóng tập
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Da cao cấp
· Đường kính: size 6: 23,6cm
· Chu vi: (724 – 737)mm
· Độ nẩy: 1,2 – 1,4m
· Trọng lượng: Khoảng 510 – 560g
· Áp suất: 7 – 9 LBS

	7
	Bóng tập 3x3
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Nhựa tổng hợp, bề mặt có độ sần tạo độ bền cao, khó nứt, rách khi sử dụng. Chống nước tốt nên không lo bị thấm , dễ dàng bảo quản sử dụng cả khi mưa, độ ẩm cao

	8
	Băng gối
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: 50% Nylon, 30% Spandex, 20% cotton
· Quy cách:
+ Cung cấp hỗ trợ vững chắc cho khớp gối giúp phục hồi chấn thương đầu gối và làm giảm đau viêm khớp
+ Được thiết kế để phù hợp tự nhiên với những đường nét của khu vực đầu gối và cẳng chân. Được làm từ các chất liệu cao cấp, sản phẩm mang đến sự thoải mái tuyệt đối cho người sử dụng

	9
	Băng cổ tay
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Polyester, Rubber band
· Quy cách: Dây móc ngón cái giữ dây quấn không tuột, quấn được 2 – 3 vòng bó cứng giảm áp lực lên cổ tay. Sợi vải chắc chắn bền bỉ

	10
	Núm cao su tập kỹ thuật
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model:  
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp
· Màu sắc: Đỏ, cam, vàng,…

	11
	Thảm tập thể lực
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Độ dày: 5ly
· Kích thước: Khoảng 175cm
· Chất liệu và quy cách: Chiết xuất từ cao su thiên nhiên kết hợp với phụ gia tạo ra sản phẩm an toàn cho người sử dụng, thân thiện với môi trường. Mặt trên có họa tiết hoa văn nhẹ nhàng, mặt dưới được thiết kế dạng sần chống trơn trượt và có logo Âu Lạc tạo thương hiệu và tính thẩm mỹ cao

	12
	Dây nhảy
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Độ dài: 2,6 – 3m
· Đường  kính:  12mm
· Cân nặng:  350gr -  400gr
· Màu sác:  Xanh – đỏ
· Quy  cách: Được đựng  trong  túi nilong  trong suốt

	13
	Băng sơ mi
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Nylon, Spandex filament
· Quy cách: 4 dải sóng Silicone chống trơn trượt. Móc giữ gót chân giúp việc đeo dễ dàng hơn. Mỏng nhẹ có thể đi được bên trong giày

	14
	Thang dây (tập linh hoạt)
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoạc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Nhựa PP, dây nilon
· Kích thước: Khoảng 10m

	B
	Dụng cụ thi đấu 

	1
	Giày thi đấu
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Quy cách: Với công nghệ phần trên giày thiết kế vải lưới thoáng mát, với ưu điểm phần trên thoáng khí, đế giày cao tôn dáng dễ phối đồ, chống mài mòn, giảm chấn

	2
	Quần áo thi đấu
· Xuất xứ:
· Hàng gia công
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Polyester co giãn 4 chiều, vải thấm hút mồ hôi
· Quy cách: In số và chữ theo yêu cầu

	3
	Bóng thi đấu
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Da cao cấp
· Đường kính: size 6: 23,6cm
· Chu vi: (724 – 737)mm
· Độ nẩy: 1,2 – 1,4m
· Trọng lượng: Khoảng 510 – 560g
· Áp suất: 7 – 9 LBS

	4
	Bóng thi đấu 3x3
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Nhựa tổng hợp, bề mặt có độ sần tạo độ bền cao, khó nứt, rách khi sử dụng. Chống nước tốt nên không lo bị thấm , dễ dàng bảo quản sử dụng cả khi mưa, độ ẩm cao

	5
	Băng keo dán cơ
· Xuất xứ:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải co dãn, 1 mặt có lớp keo dính cố định
· Kích thước (R x D): (5cm x 5m

	6
	Khăn thi đấu
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Sợi siêu mịn, sợi AB
· Kích thước: Khoảng (160 x 70)mm
· Màu sắc: Be
· Trọng lượng: Khoảng 110gram
· Hấp thụ nước: 0 – 5 giây
· Nghề thủ công: Dệt trơn

	VII
	BỘ MÔN VOVINAM: 34 người (HLV 04; VĐV 30)

	A
	Dụng cụ tập luyện

	1
	Giày thể lực
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải
· Quy cách: Thiết kế ôm chân, tính năng thoáng khí, logo ép cắt độc đáo, đế Falong siêu nhẹ và độ đàn hồi cao
· Size: Theo yêu cầu Chủ đầu tư

	2
	Vớ
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải dệt kim, 100% cotton
· Quy cách: Dày dặn, mềm, không dão, không xù lông, đi lên cực chất

	3
	Quần áo đồng phục
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải polyester, co giãn 4 chiều. Vải thấm hút mồ hôi, ít nhăn, nhanh khô ngăn ngừa quần áo bám dính cơ thể và hạn chế mùi tạo cảm giác dễ chịu khi vận động cường độ cao
· Size: Theo yêu cầu Chủ đầu tư

	4
	Võ phục tập luyện VĐV và HLV
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: 100% cotton
· Quy cách: Màu xanh có đai thêu chữ
· Size: 150 - 190

	5
	Găng tay tập luyện
· Xuất xứ: 
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: 100% da bò
· Quy cách: Bề mặt phủ sơn không bị bay màu trong quá trình sử dụng, thiết kế cố định phần ngón tay

	6
	Giáp tập 
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu và quy cách: Simili, vải Kaki, mút và cao su. 01 giáp có 02 mặt: 01 xanh, 01 đỏ

	7
	Bảo hộ chân, tay tập luyện
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Mút da
· Màu sắc: Xanh, đỏ

	8
	Vợt chiếc lớn
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Da PU
· Kích thước: Khoảng (40 x 60 x 10)cm
· Quy cách: Thiết kế cong, chắc chắn, chịu lực các đòn đá mạnh. Ruột chống xẹp vĩnh viễn

	9
	Đích đá cầm tay
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Da PU, EVA, có quai đeo
· Kích thước: Khoảng (21 x 44)cm
· Màu sắc: Đỏ, xanh,…

	10
	Đở bàn tay loại tốt
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu và quy cách: Vải da lót xốp. Thiết kế lớp lót đệm EVA bền chắc chắn vừa vặn lòng bàn tay được nâng lên, cổ tay có đệm phù hợp, phần đai siết chặt cổ tay, giữ tay chắc chắn
· Màu sắc: Đỏ, xanh,…

	11
	Bảo hộ gối
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Nylon, Spring, Silica Gel
· Quy cách: Hệ thống 3 dây đai, 5 điểm cố định giữ đầu gối luôn ở vị trí đúng. 4 thanh lò xo xoắn trợ lực đầu gối khi đập bóng, đập cầu. Mặt trong được thiết kế nhiều lỗ thoáng khí

	12
	Bảo hộ răng tập luyện
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Nhựa mềm trong suốt định hình hàm răng

	13
	Áo chuyên dùng (ép cân)
· Xuất xứ: 
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải PVC
· Quy cách: Dùng để tập luyện giúp cơ thể tiết mồ hôi vì khả năng giữ nhiệt cao, thoải mái di chuyển, dễ dàng sử dụng và bảo quản vệ sinh
· Size: M – 2XL 

	14
	Rào bật nhảy cao 30cm
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 10
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Nhựa dẻo plastic
· Kích thước: Khoảng 30cm

	15
	Rào bật nhảy cao 50cm
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Nhựa dẻo plastic
· Kích thước: Khoảng 50cm

	16
	Dây thun kháng lực 2m
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Cao su đàn hồi, bản dẹt

	17
	Kuki bảo hộ hạ bộ
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: 
+ Nam: Vải da + lưới, vỏ bảo vệ ABS
+ Nữ: Vải da, lót xốp EVA hoặc tương đương
· Quy cách: Dây chun đàn hồi, có thể điều chỉnh theo hình dạng cơ thể. Vỏ bên trong cứng và chắc, thiết kế lỗ khí bên trong. Khoá dán giúp cố định, có thể điều chỉnh được. Đáy quần phủ bằng vải lưới giúp thoáng khí và thoải mái, dễ lau chùi
· Màu sắc: Đỏ, xanh, đen, trắng

	18
	Băng quấn cổ tay tập đối kháng
· Xuất xứ: 
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Cotton cao cấp
· Kích thước: Khoảng 4,5m x 5cm
· Màu sắc: Đen, đỏ, xanh lam, cam, trắng


	19
	Còi 
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất: 
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Nhựa
· Quy cách: Còi không hột, tiếng vang xa 

	20
	Cân điện tử 
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Đo trọng lượng cơ thể và các chỉ số: Lượng mỡ, lượng nước, lượng cơ, lượng xương, chỉ số BMI, BMR
· Bộ nhớ cho 10 người sử dụng khác nhau
· Ngoài chế độ nam nữ còn có chế độ dành riền cho vận động viên
· Thiết kế kính cường lực siêu sang trọng và công nghệ màn hình ẩn
· Màn hình ẩn với độ sáng cao hiển thị dưới mọi điều kiện ánh sáng
· Công ghệ Step-on hoặc tương đương, bước lên đọc chỉ số trọng lượng tức thì 
· Đi kèm 3 pin x AAA Ankaline


	B
	Dụng cụ thi đấu

	1
	Găng tay thi đấu hiệu
· Xuất xứ: 
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: 100% da bò
· Quy cách: Bề mặt phủ sơn không bị bay màu trong quá trình sử dụng, thiết kế cố định phần ngón tay

	2
	Đồ Vovinam Thi đấu
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: 100% cotton
· Quy cách: Màu xanh có đai thêu chữ, thêu tên đơn vị
· Size: 150 - 190


	3
	Bảo hộ chân thi đấu
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Mút da
· Màu sắc: Xanh, đỏ 

	4
	Bảo hộ tay thi đấu
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Mút da
· Màu sắc: Xanh, đỏ 

	5
	Nón đúc thi đấu
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Simili mút và cao su

	6
	Dây đai thi đấu
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: 100% cotton

	7
	Bảo hộ răng thi đấu
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Nhựa mềm trong suốt định hình hàm răng 

	VIII
	BỘ MÔN BƠI LỘI: 26 người (HLV: 04; VĐV: 22)

	A
	Dụng cụ tập luyện

	1
	Giày tập thể lực
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải
· Quy cách: Thiết kế ôm chân, tính năng thoáng khí, logo ép cắt độc đáo, đế Falong siêu nhẹ và độ đàn hồi cao
· Size: Theo yêu cầu Chủ đầu tư

	2
	Vớ
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải dệt kim, 100% cotton
· Quy cách: Dày dặn, mềm, không dão, không xù lông, đi lên cực chất

	3
	Quần áo đồng phục
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải polyester, co giãn 4 chiều. Vải thấm hút mồ hôi, ít nhăn, nhanh khô ngăn ngừa quần áo bám dính cơ thể và hạn chế mùi tạo cảm giác dễ chịu khi vận động cường độ cao
· Size: Theo yêu cầu Chủ đầu tư

	4
	Dây nhảy
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Độ dài: 2,6 – 3m
· Đường  kính:  12mm
· Cân nặng:  350gr -  400gr
· Màu sác:  Xanh – đỏ
· Quy  cách: Được đựng  trong  túi nilong  trong suốt

	5
	Chân vịt
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Cao su cao cấp siêu bền
· Quy cách:
+ Thiết kế đeo chân dễ dàng, thoải mái. Đa dạng size, phù hợp với mọi người
+ Giúp gia tăng sức mạnh, cải thiện độ dẻo cổ chân cho người tập
· Màu sắc: Vàng
· Kích thước: Khoảng XXS, XS, S, M, L, XL


	6
	Kính bơi 
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Nhựa PC, silicon không gây độc hại và có độ bền cao
· Màu sắc: Đen, đen nhạt, xanh nhạt, xanh dương và cam


	7
	Nón bơi 
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: PU cao cấp đường may chắc chắn và độ đàn hồi, co dãn cực tốt
· Màu sắc: Đa dạng


	8
	Áo bơi nữ
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Nylon, Polyester, Spandex
· Quy cách: 
+ Các sọc tương phản eo, thiết kế tôn dáng cho người mặc
+ Đệm ngực có thể tháo rời thoải mái
+ Màu sắc: Đa dạng


	9
	Khăn
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: 80% PVA + 20% Cotton
· Kích cỡ: (66 x 43cm)
· Bề mặt: Ép vân sần
· Màu sắc: Vàng, cam, xanh cốm


	10
	Thảm tập luyện kỹ khuật
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Độ dày: 5ly
· Kích thước: Khoảng 175cm
· Chất liệu và quy cách: Chiết xuất từ cao su thiên nhiên kết hợp với phụ gia tạo ra sản phẩm an toàn cho người sử dụng, thân thiện với môi trường. Mặt trên có họa tiết hoa văn nhẹ nhàng, mặt dưới được thiết kế dạng sần chống trơn trượt và có logo thương hiệu và tính thẩm mỹ cao

	11
	Quần bơi nam 
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu và quy cách: 82% Polyamide và 18% Lycra. Đường may dọc từ trước ra sau giúp nước lướt qua tốt hơn, giảm sức cản. Chất liệu chống chlorine tuyệt vời nên có thể dùng cho huấn luyện viên
· Màu sắc: Đen kẻ xanh, đen kẻ cam
· Size: M, L, XL, 2XL, 3XL


	12
	Phao bơi tay, chân
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp, mềm dẻo, bền đẹp, không bị phai màu khi sử dụng


	B
	Dụng cụ thi đấu

	1
	Kính bơi  
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Nhựa PC, silicon không gây độc hại và có độ bền cao
· Màu sắc: Đen, đen nhạt, xanh nhạt, xanh dương và cam

	2
	Thảm thi đấu
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Độ dày: 5ly
· Kích thước: Khoảng 175cm
· Chất liệu và quy cách: Chiết xuất từ cao su thiên nhiên kết hợp với phụ gia tạo ra sản phẩm an toàn cho người sử dụng, thân thiện với môi trường. Mặt trên có họa tiết hoa văn nhẹ nhàng, mặt dưới được thiết kế dạng sần chống trơn trượt và có logo thương hiệu và tính thẩm mỹ cao

	3
	Khăn
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: 80% PVA + 20% Cotton
· Kích cỡ: (66 x 43cm)
· Bề mặt: Ép vân sần
· Màu sắc: Vàng, cam, xanh cốm

	4
	Nón bơi
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: PU cao cấp đường may chắc chắn và độ đàn hồi, co dãn cực tốt
· Màu sắc: Đa dạng

	5
	Quần bơi nam
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu và quy cách: 82% Polyamide và 18% Lycra. Đường may dọc từ trước ra sau giúp nước lướt qua tốt hơn, giảm sức cản. Chất liệu chống chlorine tuyệt vời nên có thể dùng cho huấn luyện viên
· Màu sắc: Đen kẻ xanh, đen kẻ cam
· Size: M, L, XL, 2XL, 3XL

	6
	Áo bơi nữ
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Nylon, Polyester, Spandex
· Quy cách: 
+ Các sọc tương phản eo, thiết kế tôn dáng cho người mặc
+ Đệm ngực có thể tháo rời thoải mái
+ Màu sắc: Đa dạng

	7
	Áo bơi công nghệ
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: 70% Nyon/30% Lycra Spandex
· Dáng: Lửng
· Màu sắc: Bảng màu chuẩn theo hãng


	8
	Quần công nghệ
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: 70% Nyon/30% Lycra Spandex
· Co giãn: 360o
· chế tạo khô nhanh
· Kẹp chân trơn tru
· Nén tối đa
· Dáng lửng
· Màu sắc: Bảng màu chuẩn theo hãng

	IX
	BỘ MÔN BCBB: 17 người (HLV: 01; VĐV: 16)

	A
	Dụng cụ tập luyện

	1
	Giày tập thể lực
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải
· Quy cách: Thiết kế ôm chân, tính năng thoáng khí, logo ép cắt độc đáo, đế Falong siêu nhẹ và độ đàn hồi cao
· Size: Theo yêu cầu Chủ đầu tư

	2
	Vớ
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải dệt kim, 100% cotton
· Quy cách: Dày dặn, mềm, không dão, không xù lông, đi lên cực chất

	3
	Quần áo đồng phục
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải polyester, co giãn 4 chiều. Vải thấm hút mồ hôi, ít nhăn, nhanh khô ngăn ngừa quần áo bám dính cơ thể và hạn chế mùi tạo cảm giác dễ chịu khi vận động cường độ cao
· Size: Theo yêu cầu Chủ đầu tư

	4
	Dây thun tập thể lực
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Cao su đàn hồi, bản dẹt

	5
	Mắt kính thi đấu cho  HLV,VĐV
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu và quy cách: Gọng kính bền chắc mang đến sự thoải mái cả ngày và công ghệ chống nảy. Tròng kính polycarbonate quang học rõ nét với khả năng chống tia UVA/UVB 100%


	6
	Muối sát khuẩn
· Xuất xứ:
· Hàng mới 100%
· Muối biển tự nhiên


	7
	Máy sới cát
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Loại động cơ: 2 thì
· Công suất: 1,47 Kw / 2 Hp/3.000 rpm
· Dung tích xi lanh: 41,5 cc
· Dung tích bình xăng: 1,15 L
· Kiểu khởi động: Giật tay
· Độ rộng xới: 30 - 35 cm
· Độ sâu làm đất: 20 - 25 cm


	B
	Dụng cụ thi đấu

	1
	Đồng phục thi đấu
· Xuất xứ: 
· Hãng sản xuất: 
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải polyester, co dãn 4 chiều
· Nam: Quần đùi
· Nữ: Áo 2 mãnh, quần tam giác


	2
	Bóng thi đấu
· Xuất xứ: 
· Hãng sản xuất: 
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu và quy cách: Bóng làm từ chất liệu Super Composite – là vật liệu được tổng hợp nên tùe hai hay nhiều loại vật liệu khác nhau, nhằm mực đích tạo nên một vật liệu mới, uue việt và bền hơn so với các vật liệu ban đầu. Loại vật liệu này đảm bảo đàn hồi và độ bền cơ học cao cho bóng, tạo nên chất lượng tốt nhất. Bóng có tính năng chống mồ hôi “ Nano Balloon Silica” hoặc tương đương giúp bề mặt bóng không bị trơn trượt khi chơi với cường độ cao 

	3
	Khăn thi đấu
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Sợi siêu mịn, sợi AB
· Kích thước: Khoảng (160 x 70)mm
· Màu sắc: Be
· Trọng lượng: Khoảng 110gram
· Hấp thụ nước: 0 – 5 giây
· Nghề thủ công: Dệt trơn

	X
	BỘ MÔN KARATE: 23 người (HLV: 03; VĐV: 20)

	A
	Dụng cụ tập luyện

	1
	Giày, vớ tập
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải
· Quy cách: Thiết kế ôm chân, tính năng thoáng khí, logo ép cắt độc đáo, đế Falong siêu nhẹ và độ đàn hồi cao
· Size: Theo yêu cầu Chủ đầu tư

	2
	Vớ
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải dệt kim, 100% cotton
· Quy cách: Dày dặn, mềm, không dão, không xù lông, đi lên cực chất

	3
	Quần áo đồng phục
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải polyester, co giãn 4 chiều. Vải thấm hút mồ hôi, ít nhăn, nhanh khô ngăn ngừa quần áo bám dính cơ thể và hạn chế mùi tạo cảm giác dễ chịu khi vận động cường độ cao
· Size: Theo yêu cầu Chủ đầu tư

	4
	Đở đá lớn
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Da PU
· Kích thước: Khoảng (40 x 60 x 10)cm
· Quy cách: Thiết kế cong, chắc chắn, chịu lực các đòn đá mạnh. Ruột chống xẹp vĩnh viễn

	5
	Tay đá nhỏ 
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Nhựa mềm

	6
	Võ phục tập luyện 
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải cotton dày dặn, thấm hút tốt, ít nhăn
· Quy cách: Áo cổ xẻ nẹp chéo, quần đáy ngắn, đường chỉ may tinh xảo, chắc chắn


	7
	Dây thun kháng trợ lực
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Cao su đàn hồi, bản dẹt 

	8
	Dây nhảy
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Cao su độ đàn hồi cao
· Chịu lực: 60 – 150LB 

	9
	Bịt răng miệng
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Nhựa mềm trong suốt định hình hàm răng 

	10
	Bảo hộ chân ( 11 xanh, 11 đỏ)
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu và quy cách: Chất liệu simili cao cấp mặt ngàoi, mặt trong vải kaki. Bên trong đệm mouse và cao su. May chắc chắn, độ đàn hồi và độ bền cao chịu được lực từ bên ngoài
· Màu sắc: Xanh, đỏ
· Size: Theo yêu cầu Chủ đầu tư

	11
	Bảo hộ mu bàn chân ( 11 xanh, 11 đỏ)
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu và quy cách: Chất liệu simili cao cấp mặt ngàoi, mặt trong vải kaki. Bên trong đệm mouse và cao su. May chắc chắn, độ đàn hồi và độ bền cao chịu được lực từ bên ngoài
· Màu sắc: Xanh, đỏ
· Size: Theo yêu cầu Chủ đầu tư

	12
	Găng tay tập luyện (xanh 11, đỏ 11) 
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu và quy cách: Da cao cấp với đọ đàn hồi cao, bên trong độn mouse mềm, quẩn cổ tay chắc chắn. Thiết kế ôm bàn tay. Mặt da sáng bóng đẹp. Thấm hút mồ hôi, thoáng khí, dễ lau chúi. May chắc chắn

	B
	Dụng cụ thi đấu

	1
	Bịt răng
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Nhựa mềm trong suốt định hình hàm răng

	2
	Giáp thi đấu
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu và quy cách: Chất liệu simili cao cấp mặt ngàoi, mặt trong vải kaki. Bên trong đệm mouse và cao su. May chắc chắn, độ đàn hồi và độ bền cao chịu được lực từ bên ngoài
· Màu sắc: Xanh, đỏ
· Size: Theo yêu cầu Chủ đầu tư

	3
	Võ phục thi đấu
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải cotton dày dặn, thấm hút tốt, ít nhăn
· Quy cách: Áo cổ xẻ nẹp chéo, quần đáy ngắn, đường chỉ may tinh xảo, chắc chắn

	4
	Bảo hộ ống quyển (xanh 4, đỏ 4)
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu và quy cách: Chất liệu simili cao cấp mặt ngàoi, mặt trong vải kaki. Bên trong đệm mouse và cao su. May chắc chắn, độ đàn hồi và độ bền cao chịu được lực từ bên ngoài
· Màu sắc: Xanh, đỏ
· Size: Theo yêu cầu Chủ đầu tư


	5
	Bảo hộ mu bàn chân (4 xanh , 4đỏ ) 
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu và quy cách: Chất liệu simili cao cấp mặt ngàoi, mặt trong vải kaki. Bên trong đệm mouse và cao su. May chắc chắn, độ đàn hồi và độ bền cao chịu được lực từ bên ngoài
· Màu sắc: Xanh, đỏ
· Size: Theo yêu cầu Chủ đầu tư


	6
	Găng tay thi đấu (xanh 4, đỏ 4)
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu và quy cách: Da cao cấp với đọ đàn hồi cao, bên trong độn mouse mềm, quẩn cổ tay chắc chắn. Thiết kế ôm bàn tay. Mặt da sáng bóng đẹp. Thấm hút mồ hôi, thoáng khí, dễ lau chúi. May chắc chắn


	7
	Đai thi đấu (xanh 4, đỏ 4) 
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Kích thước: Khoảng Dài 2,8m, rộng 4,5cm, dày khoảng 0,5cm
· Màu sắc: Xanh, đỏ
· Chất liệu: Cotton 100% lót vải bên trong
· Nặng: 150g – 300g


	XI
	BỘ MÔN BOXING: 16 người (HLV: 02; VĐV: 14)

	A
	Dụng cụ tập luyện

	1
	Giày
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải
· Quy cách: Thiết kế ôm chân, tính năng thoáng khí, logo ép cắt độc đáo, đế Falong siêu nhẹ và độ đàn hồi cao
· Size: Theo yêu cầu Chủ đầu tư


	2
	Vớ
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải dệt kim, 100% cotton
· Quy cách: Dày dặn, mềm, không dão, không xù lông, đi lên cực chất

	3
	Quần áo đồng phục
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải polyester, co giãn 4 chiều. Vải thấm hút mồ hôi, ít nhăn, nhanh khô ngăn ngừa quần áo bám dính cơ thể và hạn chế mùi tạo cảm giác dễ chịu khi vận động cường độ cao
· Size: Theo yêu cầu Chủ đầu tư

	4
	Giày, vớ tập luyện (chuyên môn)
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải sợi nhỏ được khâu nhiều lớp, lót eva, đế kếp cao su chống trơn trượt, được chứng nhận liên đoàn quyền anh Trung Quốc hoặc tường đương, được sử dụng trong thi đấu chuyên nghiệp, nâng cao sức mạnh đòn đánh của VĐV 
· Màu sắc: Đen/ Đỏ/ Xanh/ Vàng

	5
	Quần áo ép cân
· Xuất xứ: 
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải PVC
· Quy cách: Dùng để tập luyện giúp cơ thể tiết mồ hôi vì khả năng giữ nhiệt cao, thoải mái di chuyển, dễ dàng sử dụng và bảo quản vệ sinh
· Size: M – 2XL

	6
	Băng quấn tay 3m
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải co dãn đàn hồi. Có dây đai thảoi mái thoáng khí, khoá dán chắc chắn, bảo vệ cổ tay an toàn
· Màu sắc: Xanh, đỏ


	7
	Băng quấn tay 5m
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải co dãn đàn hồi. Có dây đai thảoi mái thoáng khí, khoá dán chắc chắn, bảo vệ cổ tay an toàn
· Màu sắc: Xanh, đỏ

	8
	Bảo hộ răng
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Nhựa mềm trong suốt định hình hàm răng 

	9
	Găng tập luyện
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Da bò
· Màu sắc: Xanh, đỏ


	10
	Găng đấm bao
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải da microfiber, lót làm bằng tấm cao su đúc
· Màu sắc: Xanh, đỏ

	11
	Võ phục tập luyện
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải thun lạnh 4 chiều co giản, áo ngắn tay
· Màu sắc: Áo, quần, đỏ xanh

	13
	Đích đấm (lampi tay)
· Xuất xứ: 
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Da bò, lớp đệm tốt đường khâu may kỹ lưỡng. Cac đường may chắc chắn, đảm bảo độ bền khi tập luyện lâu dài. Người sử dụng cầm ôm bằng lòng bàn tay với đai kiểu găng tay chắc chắn đảm bảo khả năng cầm nắm cho người tập, đòng thời giảm chấn động khi cầm
· Có chứng nhân xuất xứ CO, chứng nhận chất lượng CQ

	14
	Giáp bảo vệ ngực bụng (lampi bụng)
· Xuất xứ: 
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Da bò
· Size: M – 2XL

	15
	Bóng tạ 6kg
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu:  Cao su đặc, vỏ có hạt nổi làm tăng độ bám khi tập
· Trọng lượng: Khoảng 6kg

	B
	Dụng cụ thi đấu

	1
	Giày thi đấu
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải sợi nhỏ được khâu nhiều lớp, lót eva, đế kếp cao su chống trơn trượt, được chứng nhận liên đoàn quyền anh Trung Quốc hoặc tương đương, được sử dụng trong thi đấu chuyên nghiệp, nâng cao sức mạnh đòn đánh của VĐV 
· Màu sắc: Đen/ Đỏ/ Xanh/ Vàng
· Size: 36 - 47

	2
	Găng thi đấu
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model:  
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Da bò
· Màu: Đỏ và xanh


	3
	Võ phục màu xanh
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải thun lạnh 4 chiều co giãn, áo ngắn tay
· Màu sắc: Áo, quần đỏ và xanh


	4
	Võ phục màu đỏ
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải thun lạnh 4 chiều co giãn, áo ngắn tay
· Màu sắc: Áo, quần đỏ và xanh

	XII
	BỘ MÔN CỬ TẠ: 09 người (HLV: 01; VĐV: 08)

	A
	Dụng cụ tập luyện

	1
	Giày
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải
· Quy cách: Thiết kế ôm chân, tính năng thoáng khí, logo ép cắt độc đáo, đế Falong siêu nhẹ và độ đàn hồi cao
· Size: Theo yêu cầu Chủ đầu tư


	2
	Vớ
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải dệt kim, 100% cotton
· Quy cách: Dày dặn, mềm, không dão, không xù lông, đi lên cực chất


	3
	Quần áo đồng phục
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải polyester, co giãn 4 chiều. Vải thấm hút mồ hôi, ít nhăn, nhanh khô ngăn ngừa quần áo bám dính cơ thể và hạn chế mùi tạo cảm giác dễ chịu khi vận động cường độ cao
· Size: Theo yêu cầu Chủ đầu tư

	4
	Đai tập
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Da chắc chắn, phần đai ở lưng rộng giúp đỡ thắt lưng
· Kích cỡ: Có thể điều chỉnh (S/M, L/XL, 2XL/3XL)

	5
	Băng cổ tay
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hang mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải bố mềm, màu trắng

	6
	Quần bó
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: 80% nylon, 20% spandex
· Tính năng: Độ bền cao, khả năng đàn hồi tốt, kháng ẩm, loại bỏ nấm, côn trùng


	7
	Dây kéo
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất: 
· Model: 
· Hang mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải dệt chắc chắn
· Màu: Trắng

	8
	Băng keo
· Xuất xứ:
· Hàng mới 100%
· Chất liệu: Vải co dãn, 1 mặt có lớp keo dính cố định
· Kích thước (R x D): (5cm x 5m)


	9
	Băng gối
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Nylon, Spring, Silica Gel
· Quy cách: Hệ thống 3 dây đai, 5 điểm cố định giữ đầu gối luôn ở vị trí đúng. 4 thanh lò xo xoắn trợ lực đầu gối khi đập bóng, đập cầu. Mặt trong được thiết kế nhiều lỗ thoáng khí

	10
	Phấn thoa tay
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Bột là magie cacbonat,  màu trắng, rắn, mịn, nhẹ có tác dụng hút ẩm rất tốt


	13
	Cân điện tử 
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Đo trọng lượng cơ thể và các chỉ số: Lượng mỡ, lượng nước, lượng cơ, lượng xương, chỉ số BMI, BMR
· Bộ nhớ cho 10 người sử dụng khác nhau
· Ngoài chế độ nam nữ còn có chế độ dành riền cho vận động viên
· Thiết kế kính cường lực siêu sang trọng và công nghệ màn hình ẩn
· Màn hình ẩn với độ sáng cao hiển thị dưới mọi điều kiện ánh sáng
· Công ghệ Step-on, bước lên đọc chỉ số trọng lượng tức thì 
· Đi kèm 3 pin x AAA Ankaline

	B
	Dụng cụ thi đấu

	1
	Giày thi đấu
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Màu sắc: Trắng phối đen
· Chất liệu: Phần trên của giày được làm bằng da bò kết hợp lưới thoáng khí và độ bền tăng lên. Gót được làm bằng nhựa TPU cứng tạo nên sự chắc chắn và chống mài mòn rất cao. Đai dán đôi giúp cho chân được cố định và an toàn khi nâng tạ
· Chiều cao gót: Khoảng 18mm
· Loại: Giày dành riêng cho cử tạ
· Đặc tính: thông thoáng, hút ẩm

	2
	Quần áo thi đấu
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất: 
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải thun co giãn 4 chiều, độ bền cao, khả năng đàn hồi tốt, kháng ẩm, loại bỏ nấm, côn trùng 88% polyester filber + 12% spandex
· Size: S – 3XL


	XIII
	BỘ MÔN  THỂ DỤC DỤNG CỤ: 18 người (HLV:  02; VĐV: 16)

	A
	Dụng cụ tập luyện

	1
	Giày tập thể lực
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải
· Quy cách: Thiết kế ôm chân, tính năng thoáng khí, logo ép cắt độc đáo, đế Falong siêu nhẹ và độ đàn hồi cao
· Size: Theo yêu cầu Chủ đầu tư


	2
	Vớ
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải dệt kim, 100% cotton
· Quy cách: Dày dặn, mềm, không dão, không xù lông, đi lên cực chất


	3
	Đồ tập thể lực
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải polyester, co giãn 4 chiều. Vải thấm hút mồ hôi, ít nhăn, nhanh khô ngăn ngừa quần áo bám dính cơ thể và hạn chế mùi tạo cảm giác dễ chịu khi vận động cường độ cao
· Size: Theo yêu cầu Chủ đầu tư

	4
	Quần áo tập luyện (thun 4 chiều)
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Thun co giãn 4 chiều, thoải mái, thoáng khí
· Size: S – 2XL


	5
	Bột tập luyện
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Bột là magie cacbonat,  màu trắng, rắn, mịn, nhẹ có tác dụng hút ẩm rất tốt

	6
	Dây thun kháng trợ lực
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Cao su độ đàn hồi cao
· Chịu lực: 60 – 150LB

	7
	Găng tay tập luyện
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Giả gia PU


	8
	Dây nhảy
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Độ dài: 2,6 – 3m
· Đường  kính:  ≥12mm
· Cân nặng:  350gr -  400gr
· Màu sác:  Xanh – đỏ
· Quy  cách: Được đựng  trong  túi nilong  trong suốt

	9
	Bóng tập trơn
· Xuất xứ:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Cao su tự nhiên và các hợp chất không mùi thân thiện môi trường và con người
· Quy cách: Có tính đàn hồi tốt và chịu tải lên đến 200kg. Bóng rất mềm mại mang đến cảm giác dễ chịu khi tập luyện. Mặt bóng có gai
· Màu sắc: Đỏ, tím, xanh lá, xanh dương, cam,…


	10
	Bóng tập cân bằng
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: PVC mềm có độ bền cao + giữ hơi tốt và đế bằng nhựa ABS. Bóng tích hợp thêm dây kéo thể lực có độ đàn hồi cao vầty cầm bọc mút cực êm.
· Quy cách: Bóng thiết kế cực dày, độ bền cao và có khả năng chịu trọng lượng người tập lên đến 130kg
· Bao gồm: 01 bóng Bosu + Bơm đi kèm
· Màu sắc: Xanh dương
· Kích thước: Khoảng
+ Đường kính bóng khi bơm: ≥58cm
+ Độ cao khi bơm bóng: ≥25cm
+ Dây thun đàn hồi gồm 2 sợi với độ dài: ≥82cm
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	Bóng tạ trọng lực 3kg
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Cao su đặc, vỏ có các hạt nổi làm tăng độ bám khi tập
· Khối lượng: 3kg


	12
	Tạ bình vôi - tạ ấm 2kg
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất: 
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Thép đặc, bên ngoài bọc cao su non cực dày và thiết kế có tay cầm vừa vặn, giúp cầm chắc chắn khi sử dụng để tập luyện. Trên thâm mỗi quả tạ đều được đánh dấu trọng lượng, giúp người sử dụng có thể dễ dàng nhận biết khi tập


	13
	Thước dây cuộn 50m
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất: 
· Model:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Thép mỏng
· Độ dài: ≥50m
· Độ rộng lá thước: ≥13mm


	14
	Đồng hồ bấm giờ
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Có dây đeo cổ
· Màn hình 8 số, 3 dòng: Hiện giờ - phút – giây và ngàn giây
· Công suất đo: ≥9 giờ, 59  phút, 59.000 giây (10 giờ)
· Đơn vị đo: 1/1.000 giây
· Chế độ ghi:  Thời gian gộp, thời gian lập,  thời gian  tách lẻ,  giờ và ngày tháng hiện tại
· Nhớ được 100 thời điểm tạm dừng (100 Lap) và 2 nhóm hiển thị
· Độ chính xác: 1/100s
· Pin: CR – 2032 hoặc tương đương, ≥5 năm

	15
	Sàn nhún lò xo
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất: 
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Tải trọng tối đa: 150kg. Có tay cầm giúp thăng bằng. Khung kim loại phủ sơn tĩnh điện
· Chiều cao: 76 – 103cm
· Rộng: ≥101cm
· Chiều cao từ bạt nhún: ≥26cm
· Size bạt: ≥48inches


	16
	Thùng loa âm thanh có cổng USB
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất: 
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Thiết kế di động, nhỏ gọn, bền bỉ với thời gian và dễ dàng khi mang đi du lịch, cắm trại
· Micro UHF không dây cao cấp thiết kế vỏ nhôm cầm chắc chắn, hút ẩm tốt, nhẹ, dễ hát
· Cấu hình âm thanh hoàn hảo với ≥2 loa woofer 165mm và loa ≥3 tweeter chất lượng cao
· Thời lượng pin kéo dài, sạc nhanh chóng, đảm bảo trọng vẹn mọi hoạt động theo ngày
· Hiệu suất âm thanh mạnh mẽ với công suất đạt ≥150W (RMS) cho âm thanh hoàn hảo
· Công nghệ kết nối Bluetooth 5.0 cho phép dò tìm kết nối với các thiết bị di động nhanh
· Hỗ trợ online hơn 30.000 bài hát đặc sắc, phong phú hơn qua các kho nhạc trực tuyến


	B
	Dụng cụ thi đấu


	1
	Quần áo thi đấu nam
· Xuất xứ: 
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải polyester cao cấp cực mềm, mát và thoáng, thấm hút mồ hôi cực tốt, độ đàn hồi cao. Bề mặt vải mềm mịn, chống nhăn, cực bền màu, độ bền rất


	2
	Quần áo thi đấu nữ
· Xuất xứ: 
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải polyester cao cấp cực mềm, mát và thoáng, thấm hút mồ hôi cực tốt, độ đàn hồi cao. Bề mặt vải mềm mịn, chống nhăn, cực bền màu, độ bền rất tốt

	3
	Găng tay thi đấu
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Giả da PU, thiết kế phù hợp với chuyên môn
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	XIV
	BỘ MÔN ĐUA THUYỀN

	A
	DỤNG CỤ KAYAK

	A.1
	Dụng cụ tập luyện

	1
	Đồ tập thể lực:
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải polyester, co giãn 4 chiều. Vải thấm hút mồ hôi, ít nhăn, nhanh khô ngăn ngừa quần áo bám dính cơ thể và hạn chế mùi tạo cảm giác dễ chịu khi vận động cường độ cao
· Size: Theo yêu cầu Chủ đầu tư

	2
	Giày tập thể lực
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải
· Quy cách: Thiết kế ôm chân, tính năng thoáng khí, logo ép cắt độc đáo, đế Falong siêu nhẹ và độ đàn hồi cao
Size: Theo yêu cầu Chủ đầu tư

	3
	Vớ
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải dệt kim, 100% cotton
· Quy cách: Dày dặn, mềm, không dão, không xù lông, đi lên cực chất

	4
	Quần áo tập luyện VĐV (quần áo dài)
· Xuất xứ: 
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu và quy cách: Vải thun co giãn 4 chiều. Thiết kế ôm cơ thể và cổ tròn cao thoải mái cho VĐV tập luyện
· Màu sắc:Theo yêu cầu
· Size: S/M/L

	5
	Cây chèo thuyền Kayak
· Xuất xứ: 
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Sợi carbon có sẵn trong cấu trúc Extra Light hoặc tương đương dành cho các vận động viên thích đặc tính nhẹ  và cứng. Có nhiều oftion chọn lựa độ cứng theo nhu cầu sử dụng của người dùng với hệ thống trụ điều chỉnh linh hoạt
· Quy cách: Tất cả  mái chèo đều có trục cố định, Hệ thống trục điều chỉnh bằng kim loại hoặc Hệ thống khóa bộ nhớ mới , chính xác hơn . Điều này cho phép điều chỉnh tinh tế chiều dài mái chèo tổng thể (trong phạm vi 5cm) và góc lưỡi chèo từ 0° đến 90° sang phải hoặc sang trái. tiết kiệm hơn dành cho trục carbon 60%. Cho phép bạn tháo rời mái chèo thành hai phần để dễ dàng vận chuyển. Có sẵn với cấu trúc lưỡi Marathon. Các cạnh của lưỡi dao được gia cố bằng một lớp kevlar hoặc tương đương giúp nó có khả năng chống va đập cao trong điều kiện khắc nghiệt ở sông nước


	6
	Bộ phụ kiện tháo lắp, cân chỉnh sửa thuyền (Khoan pin, óc - vit bulong inox, keo dán…mở khóa các loại) 
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Bao gồm: Khoan pin, óc - vit bulong inox, keo dán…mở khóa các loại


	7
	Kính thể thao 5 màu
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất: 
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Bộ kính 03 tròng 03 màu với các chức năng khác nhau
· Mắt đen phân cực Polarzied hoặc tương đương dùng cho ngoài trời nắng, có tác dụng chống loá, chống chói, giảm glare từ mặt trời hoặc đèn pha phía đi ngược lại
· Mắt vàng đi trời sương mù hoặc tối ( màu vàng phá sương, nhìn rõ hơn nếu đi trong sương mù) - UV400 hoặc tương đương


	8
	Dây thun tập bổ trợ
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Cao su độ đàn hồi cao
· Chịu lực: 60 – 150LB

	9
	Khăn ướt chuyên dụng lau thấm nước cho các VĐV
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Sợi siêu mịn, sợi AB
· Kích thước: Khoảng (160 x 70)mm
· Màu sắc: Be
· Trọng lượng: Khoảng 110gram
· Hấp thụ nước: 0 – 5 giây
· Nghề thủ công: Dệt trơn 

	A.2
	Dụng cụ thi đấu Kayak

	1
	Giày 
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu:
+ Bề mặt: Mesh
+ Lót giày: Đệm Foarm
+ Đế giày: Dùng Phylon + cao su
· Màu sắc: Đen, xanh, xám
Size: Theo yêu cầu Chủ Đầu tư 

	2
	Vớ
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải dệt kim, 100% cotton
· Quy cách: Dày dặn, mềm, không dão, không xù lông, đi lên cực chất

	3
	Đồng phục thi đấu
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 60
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu và quy cách: Vải thun co giãn 4 chiều. Thiết kế ôm cơ thể và cổ tròn cao thoải mái cho VĐV tập luyện
· Màu sắc:Theo yêu cầu
· Size: S/M/L 

	B
	DỤNG CỤ CANOE

	B.1
	Dụng cụ tập luyện

	1
	Đồ tập thể lực
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải polyester, co giãn 4 chiều. Vải thấm hút mồ hôi, ít nhăn, nhanh khô ngăn ngừa quần áo bám dính cơ thể và hạn chế mùi tạo cảm giác dễ chịu khi vận động cường độ cao
· Size: Theo yêu cầu Chủ đầu tư

	2
	Giày tập thể lực VĐV
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải
· Quy cách: Thiết kế ôm chân, tính năng thoáng khí, logo ép cắt độc đáo, đế Falong siêu nhẹ và độ đàn hồi cao
· Size: Theo yêu cầu Chủ đầu tư

	3
	Vớ
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải dệt kim, 100% cotton
· Quy cách: Dày dặn, mềm, không dão, không xù lông, đi lên cực chất

	4
	Quần áo tập luyện VĐV (quần áo dài)
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải co giãn
· Size: Theo yêu cầu Chủ đầu tư
· Chất liệu và quy cách: Vải thun co giãn 4 chiều. Thiết kế ôm cơ thể và cổ tròn cao thoải mái cho VĐV tập luyện
· Màu sắc:Theo yêu cầu
· Size: S/M/L

	5
	Chèo Canoe
·  Xuất xứ: 
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Mái chèo thi đấu được thiết kế tinh tế cho phép bắt sóng nhanh, mạnh mẽ và trơn tru. Thiết kế này tạo điều kiện cho việc vận dụng tất cả sức mạnh khi bắt đầu chèo lái và bứt ra dễ dàng, đồng thời ngăn gừa đau mỏi cho tay và cổ tay bởi sự giảm lực cản của sóng nước, do đó việc chèo lái cự kỳ trơn tru và hiệu quả
· Đạt chuẩn ICF
· Kích thước mái chèo có thể điều hcinrh bằng tay cầm. Độ dài điều chỉnh là ≥5cm, khoảng dài tay cầm điều chỉnh từ 157 cm – 162cm
· Kích thước mái chèo: Khoảng 21, 5 x 20,5 x 48

	6
	Gối quỳ chèo thuyền
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Mút xốp có độ đàn hồi
· Kích thước: Khoảng (40 x 40)cm
· Màu sắc: Đa dạng

	7
	Băng gối bảo vệ gối
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Nylon, Spring, Silica Gel
· Quy cách: Hệ thống 3 dây đai, 5 điểm cố định giữ đầu gối luôn ở vị trí đúng. 4 thanh lò xo xoắn trợ lực đầu gối khi đập bóng, đập cầu. Mặt trong được thiết kế nhiều lỗ thoáng khí

	8
	Găng tay tập luyện
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoạc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Giả da PU

	B.2
	Dụng cụ thi đấu

	1
	Giày 
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu:
+ Bề mặt: Mesh
+ Lót giày: Đệm Foarm
+ Đế giày: Dùng Phylon + cao su
· Màu sắc: Đen, xanh, xám
· Size: Theo yêu cầu Chủ Đầu tư

	2
	Vớ
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải dệt kim, 100% cotton
· Quy cách: Dày dặn, mềm, không dão, không xù lông, đi lên cực chất

	3
	Đồng phục thi đấu
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải co giãn
· Size: Theo yêu cầu Chủ đầu tư
· Chất liệu và quy cách: Vải thun co giãn 4 chiều. Thiết kế ôm cơ thể và cổ tròn cao thoải mái cho VĐV tập luyện
· Màu sắc:Theo yêu cầu
· Size: S/M/L 

	XV
	BỘ MÔN BẮN CUNG: 9 người (HLV: 01; VĐV: 08)

	A
	Dụng cụ tập luyện

	1
	Giày tập thể lực
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải
· Quy cách: Thiết kế ôm chân, tính năng thoáng khí, logo ép cắt độc đáo, đế Falong siêu nhẹ và độ đàn hồi cao
· Size: Theo yêu cầu Chủ đầu tư


	2
	Vớ
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải dệt kim, 100% cotton
· Quy cách: Dày dặn, mềm, không dão, không xù lông, đi lên cực chất

	3
	Quần áo đồng phục
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Vải polyester, co giãn 4 chiều. Vải thấm hút mồ hôi, ít nhăn, nhanh khô ngăn ngừa quần áo bám dính cơ thể và hạn chế mùi tạo cảm giác dễ chịu khi vận động cường độ cao
· Size: Theo yêu cầu Chủ đầu tư 
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	Đồng hồ bấm giờ
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Có dây đeo cổ
· Màn hình 8 số, 3 dòng: Hiện giờ - phút – giây và ngàn giây
· Công suất đo: 9 giờ, 59  phút, 59.000 giây (10 giờ)
· Đơn vị đo: 1/1.000 giây
· Chế độ ghi:  Thời gian gộp, thời gian lập,  thời gian  tách lẻ,  giờ và ngày tháng hiện tại
· Nhớ được 100 thời điểm tạm dừng (100 Lap) và 2 nhóm hiển thị
· Độ chính xác: ≥1/100s
· Pin: CR – 2032 hoặc tương đương, 5 năm

	B
	Dụng cụ thi đấu

	1
	Ống nhòm + chân đế
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất: 
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Một mắt
· Độ phóng đại thu phóng: 20 – 60x
· Ống kính mục tiêu: 60mm
· Quang học nhiều lớp
· 100% không thấm nước và chống sương mờ
· Bao gồm: Chân đế, tú và hộp đựng

	2
	Giày thi đấu
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu:
+ Bề mặt: Mesh
+ Lót giày: Đệm Foarm
+ Đế giày: Dùng Phylon + cao su
· Màu sắc: Đen, xanh, xám
· Size: Theo yêu cầu Chủ Đầu tư

	3
	Quần áo thi đấu
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Thun co dãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi
· Size: Theo yêu cầu Chủ Đầu tư 

	XVI
	TỔ HUẤN LUYỆN

	A
	Trang phục

	1
	Giầy HLV
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Model: 
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu:
+ Bề mặt: Mesh
+ Lót giày: Đệm Foarm
+ Đế giày: Dùng Phylon + cao su
· Màu sắc: Đen, xanh, xám
· Size: Theo yêu cầu Chủ đầu tư

	2
	Trang phục HLV
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất:
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: Thun co dãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi
· Size: Theo yêu cầu Chủ Đầu tư

	3
	Mùng, mền, gối, chiếu
· Xuất xứ:
· Hãng sản xuất: 
· Model:  
· Hàng mới 100%
· Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp
· Chất liệu: 
+ Mền gối: Cotton
+ Chiếu: Đan lát
· Kích thước: Khoảng
+ Mùng chụp: 1,4m
+ Mền nỉ tuyết: 1,6m
+ Chiếu viền cao cấp: 2m



Ghi chú:
- Toàn bộ các hàng hóa phải mới 100%, có nguồn gốc rõ ràng và hợp pháp; 
- Nhà thầu có thể chào các hàng hóa “tương đương” có mức độ đáp ứng bằng hoặc cao hơn so với yêu cầu trong E-HSMT.
- “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng hoặc công năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa nêu trên.
- Nhãn hiệu, tên nhà sản xuất hàng hóa nêu trong E-HSMT (nếu có) chỉ mang tính tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa, để nhà thầu thuận tiện trong việc chuẩn bị E-HSDT, không phải tiêu chuẩn đánh giá, nhà thầu có thể chào hàng hóa của hãng khác có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn các hàng hóa nêu trên về đặc tính kỹ thuật.
- Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu, bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật; Nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương kèm văn bản giải trình và cung cấp tài liệu để chứng minh thông số kỹ thuật nhà thầu chào là tương đương hoặc tốt hơn. Trường hợp nhà thầu không có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu chứng minh thì chủ đầu tư, tổ chuyên gia sẽ đánh giá theo đúng tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT của nhà thầu đã chào.
- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan (cung cấp cataloge hoặc tài liệu tương đương khác) để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa so với yêu cầu của E-HSMT. Đối với tài liệu chứng minh sự đáp ứng của hàng hóa dự thầu so với yêu cầu của E-HSMT không được viết bằng tiếng Việt, chủ đầu tư, tổ chuyên gia sẽ yêu cầu nhà thầu cung cấp bản dịch sang tiếng Việt (trong trường hợp cần thiết).
1.3. Các yêu cầu khác
- Cam kết về thu hồi hàng hóa không đủ tiêu chuẩn chất lượng hoặc khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
- Số lượng cung cấp: Số lượng hàng hoá do Nhà thầu cung cấp theo yêu cầu từng đợt của bên mua.  
Mục 2. Bản vẽ
Không có bản vẽ.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
- Thực hiện kiểm tra và nghiệm thu hàng hóa trước khi đưa vào sử dụng.
- Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì CĐT có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, CĐT có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.
